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MỘT SỐ LOẠI VẬT LIỆU ĐÁ

I
Thông tin nơi sản xuất (theo Văn bản số 513/CTHNA-TTKT2 ngày 26/02/2025 của 

Cục Thuế tỉnh Hà Nam )

1. Đá xây dựng khai thác tại mỏ núi Quèn Cây Chanh, p. Tân Sơn, tx, Kim Bảng 

của Công ty CP tư vấn ĐTXD Hoàng Hà (giá trên phương tiện vận chuyển tại nơi 

bán )

1 Đá dăm 0,5 x 1  

Hóa đơn GTGT số 28 ngày 20/02/2025, ký hiệu C25THH đ/tấn              120.000 

2 Đá dăm  1 x 2 

Hóa đơn GTGT số 28 ngày 20/02/2025, ký hiệu C25THH đ/tấn              175.000 

3 Đá hộc, đá ba 

Hóa đơn GTGT số 26 ngày 19/02/2025, ký hiệu C25THH đ/tấn              135.000 

4 Cấp phối đá dăm lớp dưới  

Hóa đơn GTGT số 26 ngày 19/02/2025, ký hiệu C25THH đ/tấn              110.000 

2. Đá xây dựng khai thác tại mỏ núi Thung Trứng, xã Thanh Sơn, tx. Kim Bảng của 

Công ty cổ phần Hùng Sơn (giá trên phương tiện vận chuyển tại nơi bán )

5 Đá dăm 1 x 2  

Hóa đơn GTGT số 6 ngày 14/02/2025, ký hiệu C25THS đ/tấn              170.000 

6 Cấp phối đá dăm lớp trên  

Hóa đơn GTGT số 5 ngày 08/02/2025, ký hiệu C25THS đ/tấn              130.000 

7 Cấp phối đá dăm lớp dưới  

Hóa đơn GTGT số 5 ngày 08/02/2025, ký hiệu C25THS đ/tấn              115.000 

3. Đá xây dựng khai thác tại mỏ núi Thung Gạo, p. Tân Sơn, tx. Kim Bảng của 

Công ty CP VL&XD Nhà Hà Nội số 28 (giá trên phương tiện vận chuyển tại nơi bán )

8 Đá dăm 0,5 x 1  

 Hóa đơn GTGT số 163 ngày 07/02/2025, ký hiệu C25THN đ/m3              176.000 

 Hóa đơn GTGT số 227 ngày 16/02/2025, ký hiệu C25THN đ/m3              176.000 

9 Đá dăm  1 x 2  

 Hóa đơn GTGT số 163 ngày 07/02/2025, ký hiệu C25THN đ/m3              248.000 

 Hóa đơn GTGT số 227 ngày 16/02/2025, ký hiệu C25THN đ/m3              248.000 

10 Đá dăm  2 x 4  

 Hóa đơn GTGT số 163 ngày 07/02/2025, ký hiệu C25THN đ/m3              217.000 

11 Đá hộc, đá ba 

 Hóa đơn GTGT số 163 ngày 07/02/2025, ký hiệu C25THN đ/m3              224.000 

 Hóa đơn GTGT số 227 ngày 16/02/2025, ký hiệu C25THN đ/m3              224.000 

12 Cấp phối đá dăm lớp dưới  

 Hóa đơn GTGT số 163 ngày 07/02/2025, ký hiệu C25THN đ/m3              187.000 

 Hóa đơn GTGT số 227 ngày 16/02/2025, ký hiệu C25THN đ/m3              187.000 

4. Đá xây dựng khai thác tại mỏ núi Thung Rói, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm 

của Công ty TNHH TMDV Cảnh Cường Thịnh (giá trên phương tiện vận chuyển tại 

nơi bán )

13 Đá dăm 1 x 2

Hóa đơn GTGT số 0000032 ngày 11/02/2025, ký hiệu 1C25TCT đ/m3              285.000 

14 Cấp phối đá dăm lớp trên

Hóa đơn GTGT số 0000028 ngày 08/02/2025, ký hiệu 1C25TCT đ/m3              216.000 

15 Cấp phối đá dăm lớp dưới

Hóa đơn GTGT số 0000029 ngày 08/02/2025, ký hiệu 1C25TCT đ/m3              192.000 

5. Đá xây dựng khai thác tại mỏ núi tại núi Thung Đặng, xã Thanh Thủy, huyện

Thanh Liêm của Công ty TNHH Tân Thủy (giá trên phương tiện vận chuyển tại nơi

bán )

16 Đá dăm 0,5 x 1  

Hóa đơn GTGT số 00000081 ngày 19/02/2025, ký hiệu C25TTT đ/m3              180.000 

17 Đá dăm 1 x 2

Hóa đơn GTGT số 00000081 ngày 19/02/2025, ký hiệu C25TTT đ/m3              275.000 

18 Cấp phối đá dăm lớp dưới

Hóa đơn GTGT số 00000073 ngày 15/02/2025, ký hiệu C25TTT đ/m3              185.000 

19 Đá mạt

Hóa đơn GTGT số 00000077 ngày 18/02/2025, ký hiệu C25TTT đ/m3              195.000 
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6. Đá xây dựng khai thác tại mỏ núi tại núi Thung Bầu, thị trấn Kiện Khê, huyện

Thanh Liêm của Công ty CP khai thác chế biến đá Thông Đạt (giá trên phương tiện

vận chuyển tại nơi bán )

20 Đá dăm 0,5 x 1  

Hóa đơn GTGT số 30 ngày 11/02/2025, ký hiệu 1C25TTD đ/m3              165.000 

21 Đá dăm 1 x 2

Hóa đơn GTGT số 30 ngày 11/02/2025, ký hiệu 1C25TTD đ/m3              225.600 

22 Đá lẫn đất

Hóa đơn GTGT số 27 ngày 11/02/2025, ký hiệu 1C25TTD đ/m3              136.400 

23 Đá mạt

Hóa đơn GTGT số 29 ngày 11/02/2025, ký hiệu 1C25TTD đ/m3              155.000 

7. Đá xây dựng khai thác tại mỏ khu vực xã Thanh Sơn, tx. Kim Bảng của Công ty

cổ phần xi măng Long Thành (giá trên phương tiện vận chuyển tại nơi bán )

24 Cấp phối đá dăm lớp trên

Hóa đơn GTGT số 11938 ngày 18/02/2025, ký hiệu C25TYY đ/tấn              122.720 

25 Cấp phối đá dăm lớp dưới

Hóa đơn GTGT số 11880 ngày 18/02/2025, ký hiệu C25TYY đ/tấn              109.090 

8. Đá xây dựng khai thác tại mỏ khu vực xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm của

Công ty TNHH MTV đá xây dựng Transmeco (giá trên phương tiện vận chuyển tại

nơi bán)

26 Đá dăm 1 x 2

Hóa đơn GTGT số 58 ngày 18/02/2025, ký hiệu 1C25TYY đ/tấn              209.090 

9. Đá xây dựng khai thác tại mỏ khu vực xã Liên Sơn, tx. Kim Bảng của Công ty CP

khai khoáng Minh Đức.6 (giá trên phương tiện vận chuyển tại nơi bán)

27 Đá dăm 0,5 x 1  

Hóa đơn GTGT số 00001811 ngày 20/02/2025, ký hiệu 1C25TMD đ/m3              157.500 

28 Đá dăm 1 x 2

Hóa đơn GTGT số 00001803 ngày 20/02/2025, ký hiệu 1C25TMD đ/m3              247.500 

Hóa đơn GTGT số 00001811 ngày 20/02/2025, ký hiệu 1C25TMD đ/m3              247.500 

Hóa đơn GTGT số 00001812 ngày 20/02/2025, ký hiệu 1C25TMD đ/m3              247.500 

29 Đá hộc, đá ba 

Hóa đơn GTGT số 00001803 ngày 20/02/2025, ký hiệu 1C25TMD đ/m3              195.000 

Hóa đơn GTGT số 00001812 ngày 20/02/2025, ký hiệu 1C25TMD đ/m3              195.000 

Hóa đơn GTGT số 00001800 ngày 20/02/2025, ký hiệu 1C25TMD đ/m3              195.000 

30 Cấp phối đá dăm lớp trên

Hóa đơn GTGT số 00001800 ngày 20/02/2025, ký hiệu 1C25TMD đ/m3              204.000 

Hóa đơn GTGT số 00001803 ngày 20/02/2025, ký hiệu 1C25TMD đ/m3              204.000 

Hóa đơn GTGT số 00001811 ngày 20/02/2025, ký hiệu 1C25TMD đ/m3              204.000 

Hóa đơn GTGT số 00001812 ngày 20/02/2025, ký hiệu 1C25TMD đ/m3              204.000 

Hóa đơn GTGT số 00001768 ngày 14/02/2025, ký hiệu 1C25TMD đ/m3              210.000 

31 Cấp phối đá dăm lớp dưới

Hóa đơn GTGT số 00001768 ngày 14/02/2025, ký hiệu 1C25TMD đ/m3              180.000 

Hóa đơn GTGT số 00001800 ngày 20/02/2025, ký hiệu 1C25TMD đ/m3              187.000 

Hóa đơn GTGT số 00001803 ngày 20/02/2025, ký hiệu 1C25TMD đ/m3              187.000 

Hóa đơn GTGT số 00001811 ngày 20/02/2025, ký hiệu 1C25TMD đ/m3              187.000 

Hóa đơn GTGT số 00001812 ngày 20/02/2025, ký hiệu 1C25TMD đ/m3              187.000 

32 Đá mạt

Hóa đơn GTGT số 00001800 ngày 20/02/2025, ký hiệu 1C25TMD đ/m3              168.000 

Hóa đơn GTGT số 00001811 ngày 20/02/2025, ký hiệu 1C25TMD đ/m3              157.500 

II
Giá mua vật liệu xây dựng thuộc công trình đầu tư xây dựng do các Ban quản lý dự

án làm chủ đầu tư cung cấp

1. Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh (theo Văn bản số 669/BC-BQLDA ngày

07/3/2025 )

a) Dự án ĐTXD tuyến đường kết nối từ QL1A giao với đường cao tốc Cầu Ghẽ-Ninh

Bình bằng nút giao Liêm Sơn đi qua huyện Bình Lục giao với QL21A, QL21B, đường nối

hai cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và Hà Nội-Ninh Bình; kết nối hai di tích quốc gia đặc biệt

là đền Trần Thương (tỉnh Hà Nam ) và Khu di tích lịch sử - văn hóa đền Trần (tỉnh Nam

Định )

33 Đá lẫn đất

Hóa đơn số 00000014 ngày 21/02/2025 của Công ty TNHH vận tải Đức An (ký hiệu

1C25TDA) từ Km0+000 đến Km2+800
đ/m3              236.363 

Hóa đơn số 00000014 ngày 21/02/2025 của Công ty TNHH vận tải Đức An (ký hiệu

1C25TDA) từ Km2+800 đến Km6+600
đ/m3              243.636 

Hóa đơn số 00000014 ngày 21/02/2025 của Công ty TNHH vận tải Đức An (ký hiệu

1C25TDA) từ Km6+600 đến Km10+800
đ/m3              250.000 

Hóa đơn số 00000014 ngày 21/02/2025 của Công ty TNHH vận tải Đức An (ký hiệu

1C25TDA) từ Km10+800 đến Km14+600
đ/m3              263.636 
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b) Dự án xây dựng tuyến đường gom phía Nam Quốc lộ 38 đoạn từ nút giao Quốc lộ 1

đoạn tránh thành phố Phủ Lý đến nút giao với đường N2

34 Đá lẫn đất

Hóa đơn số 00000077 ngày 28/02/2025 của Công ty CP VLXD Huy Hùng (ký hiệu

1C25THH)
đ/m3              195.450 

35 Đá phong hóa

Hóa đơn số 00000019 ngày 20/02/2025 của Công ty TNHH Tiên Chung (ký hiệu

1C25TTC)
đ/m3              209.090 

c) Dự án ĐTXD tuyến đường bộ song hành đường Vành đai 5- vùng thủ đô Hà Nội (giai

đoạn 1 ) đoạn từ nút giao kết nối với QL21B (phía bờ hữu sông nhuệ ) đến nút giao với

đường Lê Công Thanh giao đoạn 3 (đường 68m ) và một bên đoạn từ nút giao Phú Thứ

đến nút giao với đường nối hai cao tốc tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục

36 Đá phong hóa (đá lẫn đất)

Hóa đơn số 00000147 ngày 26/02/2025 của Công ty CP sản xuất XNK khoáng sản Việt

San (ký hiệu 1C25TVS)
đ/tấn                77.000 

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện, thị xã, thành phố, Ban quản lý

khu đại học Nam Cao không có Văn bản cung cấp giá mua vật liệu xây dựng thuộc

công trình đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng
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